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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
SKU #373 | HOA HỒI KHÔ NGUYÊN BÔNG

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP / TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ / GIỚI HẠN NGUỒN / PHÉP THỬ

Độ ẩm ≤10% ISO 11178:1995

Tro tổng (chất khô) ≤4% ISO 11178:1995

Tinh dầu bay hơi ≥8 ml/100 g chất khô ISO 11178:1995

Số quả trên 100 g ≥130 ISO 11178:1995

Quả vỡ / bất thường ≤25% ISO 11178:1995

Tạp chất ngoại lai ≤2% (mức tham khảo) TCVN 8852:2011

Số cánh thường gặp 6–8 cánh Đặc điểm thực vật

Màu Nâu đỏ Cảm quan

Mùi Hồi thơm đặc trưng Cảm quan

trans-Anethole % trong tinh dầu theo GC Phương pháp GC

Tro không tan trong acid % theo thử nghiệm ISO 930

NGUỒN TÀI LIỆU
ISO 11178:1995 – Star anise; TCVN 8852:2011 – Hoa đại hồi; ISO 939; ISO 928; ISO 6571.

Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, tiêu chuẩn và nguồn công bố có trích dẫn, dùng để tham khảo, không phải
điều kiện bắt buộc đối với mọi lô hàng. INDUSVINA sẽ cung cấp báo giá kèm thông số kỹ thuật chính xác, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của
từng lô hàng.



